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PHỤ LỤC 01

KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của Chủ tịch UBND xã)

TT Xã, phường Kinh phí chi trả
(đồng)

Nguồn kinh phí chi trả (đồng)

Tổng số
Từ nguồn cải
cách tiền lương

của xã

Từ nguồn cải
cách tiền lương
của tỉnh

A B (1) (2)=(3)+(4) (3) (4)
TỔNG CỘNG 115,654,500 115,654,500 115,654,500 0

1 Xã Ba Dinh 115,654,500 115,654,500 115,654,500 0
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PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của Chủ tịch UBND xã)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức vụ, chức
danh/đơn vị bắt
đầu tham gia công

tác

Chức vụ, chức danh/đơn
vị hiện đang đảm nhiệm

Mức phụ
cấp hiện
hưởng
theo
Nghị
quyết
của Hội
đồng
nhân
dân tỉnh

Trong đó

Thời điểm
bắt đầu
tham gia
công tác

Thời điểm
nghỉ hưởng
chế độ theo
NĐ 154

Thời gian công tác

Thời
gian

nghỉ sớm
so với
tuổi nghỉ
hưu

Kinh phí thực hiện chính sách (đồng)

Mức
phụ cấp

theo
mức

khoán
của

Trung
ương

Mức phụ
cấp do
tỉnh hỗ

trợ

Tổng cộng
thời gian
công tác

Tổng thời
gian đảm

nhận
chức
danh

NHĐKCT
ở cấp xã

Tổng thời
gian công

tác có
đóng

BHXH bắt
buộc ở

các vị trí
việc làm

khác (nếu
có)

Tổng
cộng Trợ cấp một lần Trợ cấp cho mỗi

năm công tác
Trợ cấp tìm

việc làm

1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 11 12 13=14+15 14 15 16 17=18+19+20 18 19 20

1 Phạm Văn Đức 25/3/1990 Không có Trưởng thôn Ba
Nhà (cũ)

Người hoạt động không
chuyên trách ở thôn 1.5 1.5 0 01/07/2025 25/06/2026 12 tháng 12 tháng - 49,491,000 33,696,000 5,265,000 10,530,000

2 Phạm Văn Thình 13/7/1980 Không có
Trưởng Ban Công
tác Mặt trận thôn
Đồng Dinh (cũ)

Người hoạt động không
chuyên trách ở thôn 1.5 1.5 0 25/01/2025 25/06/2026 17 tháng 17 tháng - 66,163,500 47,736,000 7,897,500 10,530,000

TỔNG CỘNG 115,654,500 81,432,000 13,162,500 21,060,000
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